
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 29 (03/4/2023 - 07/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
03

/4
/2

02
3) SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Tôn trọng luật giao thông Vương Thị Xuân Phương
2 Tiếng Anh Unit 11 - Lesson 4 Vũ Quang Minh
3 Âm nhạc TĐN số 8.   Kể chuyện âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Luyện tập chung Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Ôn tập giữa kì 2 Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Unit 11 - Lesson 5 Vũ Quang Minh

B
A

 (0
4/

4/
20

23
) SÁNG

1 Mĩ thuật Vẽ tranh đề tài an toàn giao thông Vũ Thị Lan
2 Toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Đường đi Sa Pa Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu MRVT: Du lịch - Thám hiểm Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Khoa học Thực vật cần gì để sống? Vương Thị Xuân Phương
2 Kỹ năng sống
3 Tiếng Anh Unit 11 - Lesson 6 Vũ Quang Minh

TƯ
 (0

5/
4/

20
23

) SÁNG

1 Toán Luyện tập Vương Thị Xuân Phương



TƯ
 (0

5/
4/

20
23

) SÁNG
2 Địa lí Người dân và hoạt động SX ở … miền Trung (tt) Vương Thị Xuân Phương
3 Tập làm văn Luyện tập tóm tắt tin tức Vương Thị Xuân Phương
4 Kĩ thuật Lắp xe nôi Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Math Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Science Vũ Quang Minh
3 Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng Vương Thị Xuân Phương

N
Ă

M
 (0

6/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Toán Luyện tập Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử Quang Trung đại phá quân Thanh Vương Thị Xuân Phương
3 Tập đọc Trăng ơi ...từ đâu đến? Vương Thị Xuân Phương
4 Luyện từ và câu Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Chính tả Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4,…? Vương Thị Xuân Phương
2 GDTC Học đá cầu và trò chơi Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Unit 11 - Speaking and Listening Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (0
7/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
3 GDTC Học đá cầu và trò chơi Nguyễn Đức Tài
4 Toán Luyện tập Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tập làm văn Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Nhu cầu nước của thực vật Vương Thị Xuân Phương
3 HĐTN Vương Thị Xuân Phương



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 29 (03/4/2023 - 07/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
03

/4
/2

02
3) SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Tôn trọng luật giao thông Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Âm nhạc TĐN số 8.   Kể chuyện âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Toán Luyện tập chung Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập đọc Đường đi Sa Pa Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Thực vật cần gì để sống? Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Chính tả Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4,…? Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Lịch sử Quang Trung đại phá quân Thanh Nguyễn Thị Xuân Yến

B
A

 (0
4/

4/
20

23
) SÁNG

1 Luyện từ và câu MRVT: Du lịch - Thám hiểm Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Mĩ thuật Vẽ tranh đề tài an toàn giao thông Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Unit 11 - Lesson 4 Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Unit 11 - Lesson 5 Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kỹ năng sống
3 Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng Nguyễn Thị Xuân Yến



TƯ
 (0

5/
4/

20
23

) SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 11 - Lesson 6 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Unit 11 - Speaking and Listening Vũ Quang Minh
3 Toán Luyện tập Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Tập làm văn Luyện tập tóm tắt tin tức Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Ôn tập giữa kì 2 Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Math Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (0

6/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Toán Luyện tập Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Luyện từ và câu Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tập đọc Trăng ơi ...từ đâu đến? Nguyễn Thị Xuân Yến
4 Khoa học Nhu cầu nước của thực vật Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
3 GDTC Học đá cầu và trò chơi Nguyễn Đức Tài

SÁ
U

 (0
7/

4/
20

23
)

SÁNG

1 Toán Luyện tập chung Nguyễn Thị Xuân Yến
2 GDTC Học đá cầu và trò chơi Nguyễn Đức Tài
3 Tập làm văn Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật Nguyễn Thị Xuân Yến
4 HĐTN Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Địa lí Người dân và hoạt động SX ở … miền Trung (tt) Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Kĩ thuật Lắp xe nôi Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Science Vũ Quang Minh



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4C - TUẦN 29 (03/4/2023 - 07/4/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
03

/4
/2

02
3) SÁNG

1 Chào cờ+Đạo đức Tôn trọng luật giao thông Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tập đọc Đường đi Sa Pa Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Lịch sử Quang Trung đại phá quân Thanh Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Âm nhạc TĐN số 8.   Kể chuyện âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc

CHIỀU
1 Địa lí Người dân và hoạt động SX ở … miền Trung (tt) Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Luyện tập chung Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kĩ thuật Lắp xe nôi Đỗ Thị Xuân Nhung

B
A

 (0
4/

4/
20

23
) SÁNG

1 Tiếng Anh Unit 11 - Lesson 4 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Unit 11 - Lesson 5 Vũ Quang Minh
3 Mĩ thuật Vẽ tranh đề tài an toàn giao thông Vũ Thị Lan
4 Chính tả Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4,…? Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Unit 11 - Lesson 6 Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Unit 11 - Speaking and Listening Vũ Quang Minh



B
A

 (0
4/

4/
20

23
)

CHIỀU
3 Toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó Đỗ Thị Xuân Nhung

TƯ
 (0

5/
4/

20
23

) SÁNG

1 Luyện từ và câu MRVT: Du lịch - Thám hiểm Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Toán Luyện tập Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tin học Ôn tập giữa kì 2 Nguyễn Thị Minh Trang
4 Tin học Thực hành Nguyễn Thị Minh Trang

CHIỀU
1 Tập làm văn Luyện tập tóm tắt tin tức Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Thực vật cần gì để sống? Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tập đọc Trăng ơi ...từ đâu đến? Đỗ Thị Xuân Nhung

N
Ă

M
 (0

6/
4/

20
23

)

SÁNG

1 Luyện từ và câu Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Khoa học Nhu cầu nước của thực vật Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Tiếng Anh Math Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Science Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 GDTC Học đá cầu và trò chơi Nguyễn Đức Trung
2 Toán Luyện tập Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kỹ năng sống

SÁ
U

 (0
7/

4/
20

23
)

SÁNG

1 GDTC Học đá cầu và trò chơi Nguyễn Đức Trung
2 Toán Luyện tập chung Đỗ Thị Xuân Nhung
3 Kể chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tập làm văn Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật Đỗ Thị Xuân Nhung

CHIỀU
1 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh Get it up Vũ Quang Minh
3 HĐTN Đỗ Thị Xuân Nhung


